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1. Cấu tạo sản phẩm

Nút khởi động chế độ tự làm sạch

Nút khởi động các chế độ lau/hút sàn Nút nguồn on/off

Nút mở bình nước sạch

Tay cầm bình nước sạch

Tay cầm bình nước bẩn

Nút mở bình nước bẩn

Con lăn

Vỏ bảo vệ con lăn
Nút tháo con lăn

Bình nước bẩn

Bình nước sạch
Nút tắt giọng nói AI

Màn hình LED hiển thị
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Màn hình hiển thị

Dải đèn LED (Dải màu đỏ và xanh thay đổi dần tùy
theo độ bẩn trong bình nước bẩn)

Phần trăm pin (Cập nhật theo thời gian thực)

Cột biểu thị chế độ ECO, MAX 
(Thay đổi theo sự thay đổi của lực hút) 

Biểu tượng báo con lăn dừng hoạt động
(Báo hiệu con lăn bị làm rối bởi rác nhỏ)

Biểu tượng báo bình nước bẩn đã đầy

Biểu tượng báo bình nước sạch đã cạn

Biểu tượng báo chế độ AUTO

Biểu tượng báo chế độ tự giặt con lăn

Biểu tượng báo chế độ diệt khuẩn điện giải

Logo thương hiệu
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2. Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm
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01/ Tay cầm : Tháo và lắp đặt
01. Lắp đặt tay cầm

Chèn phần cuối của tay cầm vào cổng của thân máy 
theo hướng thẳng đứng, đảm bảo rằng tay cầm vừa 
khít không bị lỏng, như vậy là đã thành công.

02 Tháo dỡ tay cầm

Để tháo rời, vui lòng dùng một vật cứng nhét vào lỗ ở 
phía trên thân máy và ấn, sau khi nghe thấy tiếng cạch thì 
đồng thời kéo tay cầm của máy lên trên.
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01. Lắp đặt bình nước sạch
Đầu tiên đặt đáy lồng nước sạch vào vị trí cửa đỡ của thân máy, 
sau đó nhẹ nhàng đẩy lồng nước sạch vào, sau khi nghe thấy 
tiếng cạch là đã lắp đặt thành công.

02. Tháo bình nước sạch
Giữ thân máy bằng một tay và vừa ấn nút ở lồng nước sạch vừa
kéo ra bằng tay kia, như thế là có thể lấy lồng nước ra.

Click

2. Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

02/ Tháo lắp bình nước sạch
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2. Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

03/ Tháo lắp bình nước bẩn
01. Lắp đặt bình nước bẩn
Để lắp lồng nước bẩn, đầu tiên đặt đáy lồng nước bẩn vào vị trí cửa 
đỡ của thân máy, sau đó nhẹ nhàng đẩy lồng nước thải vào, sau khi 
nghe thấy tiếng cạch là đã lắp đặt thành công.

02 Tháo bình nước bẩn
Để tháo lồng nước bẩn, giữ thân máy bằng một tay và vừa ấn
nút ở lồng nước bẩn vừa kéo ra bằng tay kia, như thế là có thể 
lấy lồng nước ra.

Click
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2. Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm

04/ Tháo lắp nắp bảo vệ con lăn và con lăn
01 Lắp đặt và tháo dỡ nắp bảo vệ con lăn

Khi lắp đặt, căn chỉnh hai móc ở dưới cùng của nắp chổi lăn
khớp với các khe cắm thẻ ở dưới cùng mặt quét sàn. Xoay
nắp chổi lăn lên trên cho đến khi nắp được gắn chặt.

Lắp đặt và tháo dỡ con lăn
Để tháo  con lăn, hãy dùng ngón tay kéo tay cầm của  con lăn bên trái
lên để tháo. Khi lắp đặt, dùng tay giữ tay cầm của chổi lăn, căn chỉnh
phía bên phải của chổi lăn với rãnh bên phải, sau đó đặt tay cầm ở đầu
bên trái của chổi lăn vào rãnh, như vậy là lắp đặt thành công.
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3. Hướng dẫn vận hành sản phẩm

01/ Chuẩn bị sử dụng
01. Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem máy lau sàn
của bạn có điện hay không, nếu không, vui lòng sạc kịp thời
(tham khảo chi tiết "Sạc sản phẩm") trước khi sử dụng hết.

Vui lòng sử dụng máy ở vị trí nghiêng sau khi bật máy.
Không nghiêng máy quá 142 độ để tránh rò rỉ nước tại bình.

Vui lòng đặt đế sạc dựa vào tường để tránh việc máy bị đổ

Hướng dẫn chi tiết: 

•

•

Lựa chọn các chế độ hút
phù hợp với nhu cầu sử dụng 

02/ Sạc máy 
02. Trước tiên, đặt máy lên đế sạc, kết nối một đầu của bộ sạc với đế
sạc, đầu còn lại nối với ổ cắm; có thể rút dây nguồn khi không cần sạc.

Cảnh báo:

Vui lòng vứt bỏ pin thải một cách an toàn và đúng cách,
không ném chúng vào lửa, nước hoặc chôn dưới đất. 

Nếu pin thải bị rò rỉ và chạm vào da hoặc quần áo, vui
lòng rửa lại bằng nước sạch và nhanh chóng đến bệnh
viện để xử lý.

Vui lòng sạc pin trong 3 giờ bằng đế sạc do công ty chúng tôi cung cấp
(không cần sạc đầy). Không sạc máy trong thời gian quá dài dẫn tới
nguy cơ như nóng pin, biến dạng hoặc các ảnh hưởng do nhiệt quá cao. 

•

•

•
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3. Hướng dẫn vận hành sản phẩm

03/ Sử dụng bình nước làm sạch chuyên dụng

01. Ấn nhẹ nút tháo lồng nước sạch để tháo lồng nước

02. Mở nắp trên của lồng nước sạch và đổ nước sạch
(dưới 60°C) đến vạch mực nước. Nếu muốn làm sạch
sâu, hãy thêm một nắp dung dịch lau sàn đi kèm.

04. Lắp lồng nước sạch trở lại thân máy, sau khi nghe thấy
tiếng “cạch” là đã lắp đặt thành công.

03. Ấn chặt nắp trên của lồng nước sạch để đảm bảo rằng
nó chặt và không bị lỏng.
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3. Hướng dẫn vận hành sản phẩm

04/ Vệ sinh bình nước bẩn

01. Ấn nhẹ nút mở lồng nước bẩn để tháo ra khỏi thân máy

02. Một tay giữ lồng nước, tay còn lại tháo nắp lồng theo hướng
lên trên.

03. Sau khi đổ nước thải đi, lắp lồng nước bẩn về lại thân
máy, nghe thấy tiếng “cạch” tức là đã lắp đặt thành công.



4. Bảo hành định kỳ

01/ Bảo quản các bộ phận chính
01. Trước khi vệ sinh, vui lòng dừng hoạt động của máy.
Để không ảnh hưởng đến hoạt động của máy, bạn nên thường
xuyên bảo dưỡng các bộ phận của máy.
02. Lau máy bằng nước hoặc chất tẩy rửa trung tính, nhớ vắt sạch
khăn trước khi lau, không để nước thấm vào máy.

Lời khuyên:
• Sau khi vệ sinh máy xong, nên đặt máy thẳng đứng trên đế sạc,
lưu ý không để máy ở nơi có ánh nắng mặt trời hoặc nơi ẩm ướt.

03. Khi không có vết bẩn rõ ràng trên mặt sàn, nhưng vòng làm sạch
toàn màu đỏ hoặc nhấp nháy toàn màu đỏ, có thể là cảm biến bụi
bẩn đã bị nhiễm bụi bẩn.

Vui lòng tháo lồng chứa nước thải, dùng khăn ẩm hoặc sử dụng công
cụ vệ sinh được trang bị để làm sạch chất bẩn trong đường ống trước
khi sử dụng.
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4. Bảo hành định kỳ

02/ Vệ sinh bình nước bẩn

02. Vệ sinh bộ phận ống hút bụi
Nếu bạn phát hiện lồng nước bẩn bị tắc, hãy làm sạch nó kịp thời.
Tháo nắp trên của lồng nước bẩn, sau đó rửa lại bằng nước sạch,
sau khi vệ sinh xong thì lắp lại như cũ.

01. Vệ sinh lồng nước thải
Khi lồng nước thải đầy nước thải, máy sẽ tự động tắt và nhắc nhở
thông qua màn hình hiển thị và giọng nói. Nếu bạn phát hiện thấy
vết bẩn cứng đầu trên thành bên trong của lồng nước thải, vui lòng
làm sạch nó trực tiếp bằng một dụng cụ nhỏ. Nên giặt và lau khô tấm lọc sau mỗi lần sử dụng

để máy luôn sạch sẽ.

03. Vệ sinh tấm lọc HEPA
Đầu tiên bạn lấy bộ lọc từ lồng nước thải ra, rửa bằng nước
sạch, lau thật khô rồi lắp lại như cũ.

Gợi ý:
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4. Bảo hành định kỳ

03/ Chức năng tự làm sạch

Trước khi sử dụng chức năng tự làm sạch và sau khi tự làm sạch,
vui lòng làm sạch nước thải trong thùng nước bẩn
Nếu trên đế còn sót lại vết bẩn, vui lòng làm sạch kịp thời

01. Sau khi sử dụng, vui lòng đặt máy trở lại đế sạc và nhấn nút tự vệ
sinh để máy tự vệ sinh. 
02. Sau khi quá trình tự làm sạch kết thúc, máy tiếp tục ở trạng thái sạc
Gợi ý:

03/ Chức năng tự làm sạch
01. Tháo nắp chổi lăn ra và rửa lại bằng nước sạch cho đến khi

sạch.

Gợi ý:

Sau khi sử dụng máy, nên vệ sinh nắp chổi lăn và chổi lăn định
kỳ máy đạt khả năng làm sạch cao

02. Kéo tay cầm bên trái chổi lăn lên để tháo.
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4. Bảo hành định kỳ

03. Tháo chổi lăn, sử dụng dụng cụ làm sạch chổi lăn được
cung cấp để loại bỏ lông, tóc hoặc mảnh vụn vướng víu trên
đầu chổi và rửa lại chổi lăn bằng nước sạch.

04. Sau khi làm sạch, lắp chổi lăn và nắp chổi lăn lại như cũ.

Gợi ý:

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ rác bẩn nào ở 2 cạnh của bộ phận

con lăn, vui lòng lau bằng khăn ẩm thay vì rửa bằng nước.

14
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5. Thông số kỹ thuật

 Tê
n

Tên các chất 

Thông số Tên Thông số 

Nhựa 

Kim loại

Bảng mạch in kim loại 

Bộ phận kim loại khác

Các bộ phận tiêu chuẩn 

Kích thước bên ngoài

Dung lượng pin

Trọng lượng sản phẩm

Điện áp định mức 

Công suất định mức 

Dung tích nước sạch (L) 

Dung tích nước thải (L) 

Kích thước bên ngoài 

Đầu vào định mức

Đầu ra định mức 

Tần số định mức 

Chì (Pb) 

L320*W317*H212mm 

AC100-240V-0.5A 

DC26V-1A 

50/60Hz 

PBDE

X 

X

X 

Thủy ngân(Hg) Cadmium(Cd)  Crom( Cr(VI)) PBB

0
0
0
0 
0 

0
0 
0 
0
0 

0
0 
0 
0
0 

0
0 

0
0 
0 
0
0 

0
0 
0 
0
0 

Hàm lượng

Tên và hàm lượng các chất độc hại trong sản phẩm

Mẫu đơn được làm dựa theo quy định của SJ / T11364-2014.
◎ có nghĩa là hàm lượng chất nguy hiểm trong tất cả các vật liệu của bộ phận nằm dưới yêu cầu giới hạn quy định trong GB / T26572-2011.
X có nghĩa là hàm lượng của chất có hại trong ít nhất một vật liệu của bộ phận vượt quá yêu cầu giới hạn quy định trong GB / T24572-2022. Các bộ phận có X cho thấy do hạn chế về trình độ
công nghệ và kỹ thuật toàn cầu hiện nay nên không thể thay thế hoàn toàn các chất hoặc nguyên tố không thân thiện với môi trường, sau này được cải thiện dần với những cải tiến công nghệ.

a. Thông số của các bộ phận chính

D277 * R280 * C1118mm

4000mAH
3.9KG

21.6V

300W

0.6L

0.9L

b. Thông số của các bộ phận chính

5. Thông số kỹ thuật

15
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Biểu tượng hạn chế sử
dụng chất độc hại

Giới hạn 10 năm sử dụng bảo vệ môi trường

Lực hút của máy yếu

Vấn đề thường gặp

Máy không hoạt động

Tiếng ồn bất thường của động cơ hút

Nguyên nhân có thể

Hết pin hoặc pin yếu

Chổi lăn bị vướng lông, tóc,v..vv

Tắc miệng hút hoặc ống nước thải

Nước trong bình nước bẩn quá đầy

Lồng nước thải chưa đặt đúng vị trí

Tấm lọc HEPA quá bẩn

Tấm lọc HEPA quá bẩn hoặc bị rò rỉ

Cây lau sàn bị mòn

Nước thải đã đạt đến dung tich quy định

Giải pháp

Vui lòng sạc đầy pin rồi sử dụng

Làm sạch chổi lăn

Làm sạch miệng hút hoặc ống nước thải

Làm sạch lồng nước thải

Tháo lồng nước thải và lắp lại

Tháo lồng nước thải, làm sạch tấm lọc

Tháo bình nước bẩn, làm sạch/lắp lại tấm lọc

Đổi miếng mới

Tháo lồng nước bẩn và làm sạch

Cho biết rằng chất độc hại có trong sản phẩm này sẽ không bị rò rỉ hoặc biến đổi và người dùng sẽ không gây ô nhiễm
nghiêm trọng đến môi trường hoặc thiệt hại nghiêm trọng đến cá nhân và tài sản của họ khi sản phẩm được sử dụng bình
thường trong các điều kiện được mô tả trong máy thủ công.

Biểu tượng mũi tên chu kỳ
Cho biết rằng bộ phận này có thể được thu gom và sử dụng. Không nên vứt bỏ bộ phận này sau khi hết hạn hoặc sau 
khi bảo trì. Vui lòng giao nó cho bên tái chế và doanh nghiệp đủ điều kiện xử lý các sản phẩm điện và điện tử thải. 
Tham khảo thông tin từ quốc gia hoặc địa phương để có phương pháp thải bỏ chính xác sản phẩm điện và điện tử cũ.

6. Xử lý sự cố

16



Lỗ thoát khí bị rỉ nước

Máy không sạc pin được

Vòi phun không phun nước

Vấn đề thường gặp

Động cơ hút có tiếng ồn bất thường

Chổi lăn không chuyển động

Biểu tượng bình nước bẩn nhấp nháy

Biểu tượng bình nước sạch nhấp nháy
Biểu tượng chổi lăn bị quấn nhấp nháy

Lượng pin thay đổi bất thường

                           Nguyên nhân                                                             Biện pháp giải quyết

Tắc vòi hút hoặc ống nước thải                                  Làm sạch vòi hút hoặc ống nước thải

Chổi lăn bị quấn                                                             Làm sạch chổi lăn

Lồng nước sạch thiếu nước                                         Thêm nước hoặc ấn hút khô/lau khô

Lồng nước sạch thiếu nước                                         Thêm nước vào lồng nước sạch

Lồng nước sạch chưa lắp đúng vị trí                          Tháo lồng nước sạch và lắp lại

Ấn phím chế độ hút khô/lau khô                                 Ấn phím chế độ lau sàn

Rò rỉ phao                                                                        Tháo lồng nước thải và lắp lại

Tấm lọc dính nước                                                         Làm sạch tấm lọc và phơi khô rồi sử dụng lại

Ổ cắm sạc không được cắm đúng cách                    Kiểm tra xem ổ cắm đã cắm vào nguồn điện chưa

Máy không được đặt hoàn toàn vào đế sạc              Lấy máy ra và đặt lại đúng vị trí đế sạc

Tiếp xúc kém giữa đầu sạc và đế sạc                        Kiểm tra đầu cắm sạc đã tiếp xúc đế sạc chưa

Lồng nước thải bị đầy hoặc đường ống bị tắc           Làm sạch lồng nước thải hoặc ống nước thải

Lồng nước sạch thiếu nước                                          Thêm nước vào bình nước sạch

Chổi lăn bị vướng bởi lông, tóc.../ Lắp sai                   Làm sạch chổi lăn/ Lắp lại

Pin bất thường                                                                 Sạc đầy trong 3 chu kỳ

6. Xử lý sự cố

17
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7. Chỉ báo màn hình

Trạng thái khi 
đặt vào đế sạc 

Trạng thái sử dụng

Tự làm sạch

Trang thái máy

Tự làm sạch

Khi sạc pin

Màn hình hiển thị

Cảm biến nước thải cảm nhận độ đục của nước thải và vòng làm sạch sẽ tự động hiển thị

Biểu tượng pin nhấp nháy trong khi sạc sẽ tắt sau 30 phút sạc đầy

Đặt máy lên đế sạc để vào trạng thái sạc

Nhấn nút tự làm sạch để vào chế độ tự làm sạch

Màn hình hiển thị đầy nước hoặc thiếu nước xuất hiện trong quá trình tự làm sạch, sau 1 phút không xử lý
thì nó sẽ chuyển sang trạng thái sạc
Khi tính năng tự làm sạch đang hoạt động bình thường, hãy nhấn nút tự làm sạch để thoát khỏi chế
độ tự làm sạch

Sau khi thoát khỏi chế độ tự làm sạch, máy sẽ chuyển sang trạng thái sạc
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9. Giới hạn sử dụng

Chú ý hạn chế sử dụng thiết bị chính và phụ kiện liên quan

Cảnh báo về những hạn chế trong việc sử dụng thiết bị chính và phụ kiện

01. Không chạm bằng tay ướt, nếu không có thể gây điện giật 

02. Không đặt máy ở nơi dễ rơi như bàn ghế, nơi ở trên cao

01. Không được tự ý tháo lắp, sửa chữa, chỉnh sửa máy, nếu không sẽ làm hỏng sản phẩm và gây nguy hiểm

02. Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường có khả năng xảy ra cháy nổ

03. Sản phẩm này chỉ có thể sử dụng bộ nguồn điện đi kèm, nếu không có thể gây hỏng và cháy sản phẩm

04. Cấm đứng, ngồi lên máy, nếu không có thể làm hỏng máy, rơi rớt phụ kiện

05. Khi bụi bám vào phần kim loại của phích cắm điện, hãy lau sạch bằng khăn khô

06. Bộ đổi nguồn sử dụng điện áp xoay chiều 100-240V, vui lòng cắm đúng phích cắm vào ổ, tránh trẻ em chạm vào

07. Cấm rửa, ngâm thân máy và các phụ kiện điện tử, nếu không sẽ gây chập mạch.

08. Vui lòng không làm hỏng dây nguồn, không để vật nặng đè lên dây nguồn, làm nóng dây nguồn hoặc kéo, bẻ cong dây

nguồn

09. Khi sản phẩm đang vận hành và vệ sinh, vui lòng chú ý an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi ở nhà để tránh nguy cơ vấp

ngã, và không dùng tay chạm 

vào bánh sau và chổi lăn để tránh bị thương do vặn xoắn (đặc biệt lưu ý đối với trẻ nhỏ)

10. Sản phẩm này là sản phẩm gia dụng trong nhà, vui lòng không sử dụng ngoài trời

11. Cấm dùng kim loại và chất dẫn điện tiếp xúc với các điểm tiếp xúc của pin, nếu không sẽ gây đoản mạch
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9. Giới hạn sử dụng

03. Sản phẩm này là một thiết bị điện tử nên tránh tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời

04. Không đặt sản phẩm này gần tàn thuốc, bật lửa và các ngọn lửa khác

05.Vui lòng làm sạch sản phẩm này sau khi sạc

06.Vui lòng kiểm tra kỹ bộ chuyển đổi nguồn có được kết nối với ổ cắm hay không trước khi sử dụng, nếu không máy sẽ bị hỏng

07. Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng loại bỏ tất cả các vật dụng dễ vỡ trên mặt đất, chẳng hạn như kính, đèn và các vật dụng có thể

vướng vào chổi lăn và ống thông gió, chẳng hạn như dây điện, rèm cửa

08. Khi rác và nước thải trong lồng chứa nước thải đạt dung tích quy định, vui lòng làm sạch lồng chứa nước thải rồi tiếp tục sử dụng máy

09. Không sử dụng máy để thu dọn phế thải xây dựng

10. Phạm vi nhiệt độ của sản phẩm này là 0 độ C đến 40 độ C, vui lòng không sử dụng ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn

11. Vui lòng tháo pin ra khỏi máy trước khi bỏ sản phẩm. Khi tháo pin, vui lòng đảm bảo rằng sản phẩm không được kết nối với nguồn điện.

Vui lòng tái chế pin thải theo cách an toàn và thân thiện với môi trường

12. Nếu bạn thấy nhiệt cao bất thường trong quá trình sạc, vui lòng ngừng ngay lập tức, nếu không sẽ gây rò rỉ, nóng hoặc vỡ

13. Không ngâm trong nước hoặc tiếp xúc với chất lỏng, nếu không máy sẽ rò rỉ, bị nóng lên hoặc bị vỡ

14. Hãy ngừng sử dụng khi máy xảy ra hiện tượng bất thường (chẳng hạn như đổi màu hoặc biến dạng), nếu không sẽ dẫn đến rò rỉ, nóng

hoặc vỡ

15. Khi tái chế hoặc xử lý chất thải, hãy đảm bảo sử dụng băng dính, v.v. để cách điện phần điện cực

16. Nếu pin bị rò rỉ, vui lòng lau sạch bằng khăn khô và tái chế hoặc vứt bỏ kịp thời

17. Bỏ pin tái chế vào thùng tái chế pin hoặc thùng rác độc hại được đặt nơi công cộng, khách sạn, trường học, trung tâm mua sắm lớn, siêu

thị, v.v. và được các cơ quan tái chế chuyên nghiệp thu gom.


